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1

1 Điểu Thị Thu Phương 01/10/1999 X Pleiku, Gia Lai
Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Dân tộc 

thiểu số

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội

2 Nguyễn Thị Hạnh 10/10/1994 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hải

3 Trần Thị Lệ Lanh 29/05/2000 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội

4 Huỳnh Thanh Truyền 24/08/1999 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Âu Cơ

5 Trần Thị Bích Gấm 24/11/2001 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Ngô Quyền

6 Võ Thị Thu Thời 25/01/2001 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

số 2 Nhơn Bình

7 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/02/1996 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội

8 Huỳnh Thị Trinh 10/10/1998 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

9 Nguyễn Lê Ái Nhớ 20/10/1995 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội

10 Lê Thị Ánh Nguyệt 15/11/2000 X
An Lão, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

Phụ lục 2A

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC

THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2024

(ĐÃ NỘP LỆ PHÍ THI)

(Kèm theo Thông báo số:   1340  /TB-HĐTD ngày   06  /  9 /2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Quy Nhơn)

THÔNG TIN THÍ SINH
Nguyện 

vọng 2
Họ và tên

Tiểu học Bùi Thị Xuân (03 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Tiểu học: 03 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

Các Trƣờng Tiểu học (40 chỉ tiêu)



2

TT
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 

nữ

Hộ khẩu thƣờng 

trú

Trình độ chuyên ngành 

đào tạo

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số

Đối 

tƣợng ƣu 

tiên

Thi 

Ngoại 

ngữ

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

THÔNG TIN THÍ SINH
Nguyện 

vọng 2
Họ và tên

11 Nguyễn Thị Trúc Ni 16/12/1996 X
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Kim Đồng

12 Nguyễn Thị Yến Thư 02/06/1992 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội

13 Nguyễn Thị Dư 12/09/1990 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Âu Cơ

14 Nguyễn Văn Thưởng 02/06/2002
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Phước Mỹ

15 Vương Công Hậu 05/11/1999
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Hải Cảng

16 Trịnh Thị Hải 20/11/2001 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Âu Cơ

17 Nguyễn Trần Lê Ái Vi 10/10/2002 X
Vân Canh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Âu Cơ

18 Phạm Thị Kiều Loan 05/03/2002 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Âu Cơ

19 Bùi Thị Thu Nhung 16/07/2002 X
Ninh Hòa, Khánh 

Hòa

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Âu Cơ

20 Huỳnh Thị Kiều Diểm 01/03/2002 X
Hoài Ân, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Kim Đồng

21 Nguyễn Thanh Điền 12/02/1999
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Phước Mỹ

22 Huỳnh Thị Yến Ly 01/11/2002 X
Tây Sơn,Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hải

23 Thái Thị Như Hiệp 12/10/2002 X
Kông Chro, Gia 

Lai

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Phước Mỹ

24 Trần Phạm Thanh Lâm 25/06/1996
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

25 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 24/03/1996 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội

26 Nguyễn Thị Thanh Hằng 26/05/1999 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

27 Nguyễn Thị Thẩm 10/01/1996 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội
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28 Nguyễn Thị Hiệp Trinh 09/11/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội

29 Đào Thị Hồng Nhi 02/03/1996 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Âu Cơ

30 Đặng Ngọc Quyên 08/04/2000 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hải

2

a)

1 Nguyễn Thị Thúy Hằng 05/01/1998 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

2 Lê Thị Trang Thơ 04/04/1999 X
Tây Sơn,Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

3 Nông Thị Hà Vi 02/02/1994 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Ngô Quyền

4 Hồ Lê Nghĩa 15/10/1995 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Kim Đồng

5 Tô Thị Thanh Thủy 05/11/1999 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Phước Mỹ

6 Trần Thị Lệ Hương 11/01/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Phước Mỹ

7 Phạm Xuân Thùy 23/03/2001 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Hải Cảng

8 Nguyễn Huỳnh Khánh Hà 17/11/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

9 Phan Thị Thu Hồng 20/02/1995 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội

10 Phạm Tường Vy 04/06/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Ngô Quyền

b)

1 Đỗ Nguyễn Thị Thanh Diệu 15/07/1992 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTD Trường TH 

Nhơn Phú

Tiểu học Âu Cơ (04 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Tiểu học: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

Vị trí giáo viên thể dục: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành 

đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành.
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2 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 01/01/2001 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTD Trường TH 

Đống Đa

3 Lê Thiên Trường 25/03/2001 X
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTD Trường TH 

Nhơn Lý

4 Nguyễn Đình Đoan 09/01/1999
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTD Trường TH 

Lê Hồng Phong

c)

1.1 …
Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

3

a)

1 Võ Thị Thúy Quyên 10/11/1999 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Phước Mỹ

2 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 24/06/1997 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

3 Văn Mộng Kiều 27/03/2002 X
An Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Bùi Thị Xuân

4 Nguyễn Thị Thanh Loan 04/02/2002 X
Vân Canh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Bùi Thị Xuân

5 Lương Hồ Quỳnh Nhi 02/09/2000 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Phước Mỹ

6 Trần Nguyễn Hà Phương 11/12/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Kim Đồng

7 Nguyễn Thị Minh Thi 20/07/1988 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

số 2 Nhơn Bình

8 Huỳnh Cẩm Tú 20/06/2001 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Bùi Thị Xuân

b)

1 Lê Nguyễn Thảo Ly 14/05/1988 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Tiếng Anh; 

chứng chỉ NVSP cho 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTPT Đội Trường 

TH Âu Cơ

Vị trí giáo viên Tổng phụ trách Đội: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học và đã đƣợc đào tạo nghiệp vụ công tác đội cùng chuyên 

ngành giảng dạy hoặc bồi dƣỡng về nghiệp vụ công tác Đội. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tiểu học Ngô Quyền (03 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Tiểu học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

Vị trí giáo viên Tổng phụ trách Đội: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học và đã đƣợc đào tạo nghiệp vụ công tác đội cùng chuyên 

ngành giảng dạy hoặc bồi dƣỡng về nghiệp vụ công tác Đội. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
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TT
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 
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THÔNG TIN THÍ SINH
Nguyện 

vọng 2
Họ và tên

2 Đoàn Quốc Hưng 08/06/2002
Vân Canh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất; chứng chỉ công tác 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTPT Đội Trường 

TH Âu Cơ

c)

1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 06/10/1994 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Khoa học Thư 

viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

Tiếng 

Anh

2 Lê Văn Hưng 10/04/1990 X
An Nhơn, Bình 

Định

Đại học Công nghệ 

thông tin; Chứng chỉ 

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

Tiếng 

Anh

Thư viện Trường 

TH Kim Đồng

3 Nguyễn Thị Hồng Vàng 03/04/1994 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Tin học ứng 

dụng; chứng chỉ Thông 

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

Tiếng 

Anh

Thư viện Trường 

TH Phước Mỹ

4

1 Lê Gia Tiến 27/08/1998
Quy Nhơn, Bình 

Định
Đại học sư phạm Tin học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GV Tin học Trường 

Tiểu học Quang 

Trung

2 Phan Thị Ngọc Cẩm 08/08/1990 X
Hoài Ân, Bình 

Định

Đại học Công nghệ 

thông tin; chứng chỉ 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GV Tin học Trường 

Tiểu học Nhơn Hội

3 Võ Thị Liễu 16/02/1992 X
Phù Mỹ, Bình 

Định
Đại học sư phạm Tin học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

4 Võ Thị Diệu 10/12/1989 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Công nghệ 

thông tin; chứng chỉ 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

5

1 Nguyễn Văn Thanh 16/04/1994
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GV Thể dục Trường 

Tiểu học Lê Hồng 

Phong

2 Phạm Thị Hồng Hạnh 05/02/1999 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTD Trường TH 

Nhơn Bình

3 Nguyễn Tấn Thịnh 12/05/1991
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTD Trường TH 

Nhơn Lý

4 Nguyễn Khắc Đô 04/08/2002
An Lão, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTD Trường TH 

Nhơn Lý

5 Nguyễn Công Tuấn 27/06/1996
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

Vị trí nhân viên Thƣ viện: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thƣ viện. Trƣờng hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng 

chỉ bồi dƣỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thƣ viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Tiểu học Nguyễn Khuyến (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên dạy môn Tin học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Tin học trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Tin học tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tiểu học Nhơn Phú (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên thể dục: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục thể chất trở lên.
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THÔNG TIN THÍ SINH
Nguyện 

vọng 2
Họ và tên

6 Đặng Vũ Thắng 21/01/1990
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học sư phạm Thể dục - 

Thể thao (chuyển thành ĐH 

Giáo dục thể chất theo QĐ số 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

7 Nguyễn Văn Dũng 20/05/1998
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTD Trường TH 

số 1 Nhơn Bình

6

a)

1 Ngô Tấn Tài 02/08/1991
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

2 Võ Tống Hơn 19/04/1990
Tây Sơn,Bình 

Định

Đại học sư phạm Thể 

dục - Thể thao

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTD Trường TH 

Đống Đa

b)

1 Thái Thị Tân Nương 09/07/1994 X
Tây Sơn,Bình 

Định

Đại học sư phạm Mỹ 

thuật

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

7

1 Võ Thị Bích Hân 20/06/2000 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Ngô Quyền

2 Nguyễn Thị Hồng My 19/08/1995 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

3 Trần Thị Mỹ Hiệp 02/02/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Ngô Quyền

4 Đặng Thị Hằng 13/01/2002 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

5 Võ Thị Kim Cúc 02/01/1998 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Âu Cơ

6 Nguyễn Thị My 16/07/1994 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội

8

Tiểu học số 2 Nhơn Bình (01 chỉ tiêu)

Tiểu học số 1 Nhơn Bình (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên thể dục: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục thể chất trở lên.

Vị trí giáo viên Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Nghệ thuật hoặc sƣ phạm Mỹ thuật trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 

giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Vị trí giáo viên Tiểu học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

Tiểu học Đống Đa (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên thể dục: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục thể chất trở lên.



7

TT
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 
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THÔNG TIN THÍ SINH
Nguyện 

vọng 2
Họ và tên

1 Hà Thanh Hậu 03/12/2001
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

9

a)

1 Lê Duy Việt 07/06/1999
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

số 2 Nhơn Bình

2 Đoàn Thị Thanh Trúc 15/03/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Kim Đồng

3 Trần Thị Thu Sương 14/04/1998 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Kim Đồng

4 Lê Hoàng Mỹ Năng 16/07/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Bùi Thị Xuân

5 Nguyễn Thị Thúy Hằng 03/06/1998 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội

6 Trần Nguyễn Phúc Pha 05/03/1988 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Ngô Quyền

b)

1 Nguyễn Ái Trinh 10/09/1993 X
Quy Nhơn, Bình 

Định
Đại học sư phạm Tin học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GV Tin Trường TH 

Nhơn Hội

2 Nguyễn Thị Trúc Ly 05/06/1995 X
Tuy Phước, Bình 

Định
Đại học sư phạm Tin học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GV Tin Trường TH 

Nguyễn Khuyến

3 Nguyễn Thành Công 07/08/1989
Đồng Xuân, Phú 

Yên
Đại học sư phạm Tin học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GV Tin Trường TH 

Nguyễn Khuyến

4 Đinh Thị Kiều Thư 28/11/1998 X
Vĩnh Hiệp, Bình 

Định
Đại học sư phạm Tin học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GV Tin Trường TH 

Quang Trung

5 Nguyễn Thị Thùy Trinh 26/12/1995 X
Sông Cầu, Phú 

Yên
Đại học sư phạm Tin học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GV Tin Trường TH 

Nguyễn Khuyến

6 Trần Đăng Nhật 16/06/1994
Vân Canh, Bình 

Định
Đại học sư phạm Tin học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Hoàn 

thành 

Tiếng 

Anh

GV Tin Trường TH 

Quang Trung

10

Tiểu học Hải Cảng (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Tiểu học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

Vị trí giáo viên dạy môn Tin học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Tin học trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Tin học tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tiểu học Lê Hồng Phong (01 chỉ tiêu)
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THÔNG TIN THÍ SINH
Nguyện 

vọng 2
Họ và tên

1 Nguyễn Ngọc Sơn 07/03/1989
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTD Trường TH 

số 1 Nhơn Bình

2 Nguyễn Thanh Thủy 05/04/1997 X
Tây Sơn,Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTD Trường TH 

Đống Đa

11

1 Trần Thương Thương 22/02/1991
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTD Trường TH 

Nhơn Phú

2 Đặng Nam Phong 29/01/1994
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTD Trường TH 

Quang Trung

3 Hoàng Hoài Phương 03/05/2001 X
Lệ Thủy, Quảng 

Bình

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTD Trường TH 

Lê Hồng Phong

4 Trương Việt Lâm 29/03/1994
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTD Trường TH 

Nhơn Phú

12

a)

1 Đoàn Nguyễn Hồng Loan 15/01/1998 X
Tây Sơn,Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

2 Võ Văn Vỹ 21/11/1988
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

b)

1 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 02/10/1994 X
Vân Canh, Bình 

Định
Đại học sư phạm Tin học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

2 Huỳnh Thị Thảo 01/01/1989 X
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Đại học Công nghệ 

thông tin; chứng chỉ 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

3 Dương Thị Hà Trường 20/12/1995 X
Phù Mỹ, Bình 

Định
Đại học sư phạm Tin học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GV Tin Tiểu học 

Nguyễn Khuyến

Vị trí giáo viên thể dục: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục thể chất trở lên.

Vị trí giáo viên thể dục: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục thể chất trở lên.

Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (01 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên thể dục: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục thể chất trở lên.

Tiểu học Quang Trung (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên dạy môn Tin học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Tin học trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Tin học tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
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4 Trần Thị Kim Đài 01/04/1992 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Công nghệ 

thông tin; chứng chỉ 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

con đẻ của

người hoạt

động kháng 

Tiếng 

Anh

GV Tin Trường TH 

Hải Cảng

5 Đặng Thị Thùy Quanh 17/09/1997 X
Phù Cát, Bình 

Định
Đại học sư phạm Tin học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

13

a)

1 Hồ Thị Mỹ Lên 03/04/2000 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

2 Nguyễn Cẩm Tú 24/02/1985 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Con 

thương 

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Hải Cảng

3 Cao Thị Thu Trang 16/06/1993 X
Sông Hinh, Phú 

Yên

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Bùi Thị Xuân

4 Tạ Thùy Linh 11/03/2002 X
Tây Sơn,Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Hải Cảng

5 Trần Thị Xuân Diệu 29/05/1998 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Lý

6 Huỳnh Thị Thúy Hằng 17/11/2001 X
An Lão, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Bùi Thị Xuân

7 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 16/03/1999 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Bùi Thị Xuân

8 Nguyễn Ngọc Lan Anh 27/04/1997 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội

9 Lê Thị Thùy Tuyên 09/12/2000 X
Hoài Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hải

b)

1 Đặng Cao Vinh 16/10/1988
Tuy Phước, Bình 

Định
Đại học Thư viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

Tiếng 

Anh

14

a)

Tiểu học Kim Đồng (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Tiểu học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

Vị trí nhân viên Thƣ viện: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thƣ viện. Trƣờng hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng 

chỉ bồi dƣỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thƣ viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Tiểu học Nhơn Lý (03 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Tiểu học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.
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1 Nguyễn Thị Huỳnh Nở 30/08/1998 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội

2 Nguyễn Thanh Trúc 09/06/2001 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội

3 Hà Thị Thanh Hằng 09/12/1997 X
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học; Đại học sư phạm 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTH Trường TH 

Kim Đồng

b)

1 Trần Cẩm Phụng 18/01/1996 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

2 Trương Thị Kim Xuân 20/10/1994 X
An Nhơn, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X 500,000

3 Nguyễn Thị Kim Huệ 25/11/1984 X
An Nhơn, Bình 

Định

Đại học Anh Ngữ; chứng 

chỉ NVSP cho giáo viên 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

4 Nguyễn Trần Ngọc Ảnh 30/10/2000 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

5 Lê Thị Thanh Diệu 17/08/2000 X
Tây Sơn,Bình 

Định

Đại học Ngôn ngữ Anh; 

chứng chỉ NVSP cho giáo 

viên Tiếng Anh tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Phước Mỹ

6 Ngô Thị Hạnh Nguyên 22/09/1999 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

7 Cao Thụy Ngân Giang 29/09/1998 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Phước Mỹ

8 Nguyễn Thị Thu Hà 30/12/1991 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Ngôn ngữ Anh; 

chứng chỉ NVSP

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

9 Phạm Lệ Kiều Oanh 13/03/2002 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

10 Huỳnh Thị Ý Nhi 06/11/2001 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Phước Mỹ

11 Lê Thị Tiên 22/04/1993 X
An Nhơn, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

12 Trần Thị Mỹ Hạnh 21/10/1997 X
Hoài Nhơn, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Phước Mỹ

13 Nguyễn Thị Như Quỳnh 30/10/1999 X Gia Lâm, Hà Nội
Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

Vị trí giáo viên Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Tiếng Anh trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
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14 Trần Thị Ngọc Nhàn 01/01/1998 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học ngôn ngữ Anh; 

chứng chỉ NVSP

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Phước Mỹ

15 Huỳnh Lệ My 20/07/1995 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Ngôn ngữ Anh; 

Chứng chỉ NVSP

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

16 Phan Huỳnh Phong 20/09/2000
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

17 Nguyễn Vân Anh 28/12/1996 X Phú Hòa, Phú Yên

Đại học Ngôn ngữ Anh; 

chứng chỉ NVSP cho giáo 

viên tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Phước Mỹ

18 Trần Xuân Bảo Trân 03/12/1997 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Phước Mỹ

c)

1 Ngô Chí Hải 18/10/2002
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTD Trường TH 

Lê Hồng Phong

2 Nguyễn Duy Nam 22/12/1996
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh
500,000

GVTD Trường TH 

số 1 Nhơn Bình

3 Trần Lê Nguyên 16/08/1995
Tây Sơn,Bình 

Định

Đại học Giáo dục thể 

chất

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Hoàn 

thành 

Tiếng 

Anh

GVTD Trường TH 

Nhơn Phú

15

a)

1 Lê Văn Hải 13/02/1995
Hoài Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Hải Cảng

2 Huỳnh Thị Hồng Vân 23/01/1981 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Ngô Quyền

3 Nguyễn Trúc Y 04/01/2002 X
Hoài Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Bùi Thị Xuân

4 Trần Thị Lan 02/04/1988 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hải

5 Dương Thị Như Quỳnh 04/11/1998 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Hải Cảng

6 Nguyễn Lệ Thanh 22/06/1998 X
Vân Canh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Bùi Thị Xuân

Vị trí giáo viên thể dục: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân Giáo dục thể chất trở lên.

Tiểu học Nhơn Hội (06 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Tiểu học: 04 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.
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TT
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 

nữ

Hộ khẩu thƣờng 

trú

Trình độ chuyên ngành 

đào tạo

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số

Đối 

tƣợng ƣu 

tiên

Thi 

Ngoại 

ngữ

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

THÔNG TIN THÍ SINH
Nguyện 

vọng 2
Họ và tên

7 Trần Thị Phi Vanh 20/04/2000 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hải

8 Nguyễn Thị Mỹ Niên 18/11/2000 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Bùi Thị Xuân

9 Phạm Đặng Tường Uy 12/08/2002 X
Mang Yang, Gia 

Lai

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh
500,000

GVTH Trường TH 

Kim Đồng

10 Nguyễn Vũ Yến Nhi 02/09/2000 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Âu Cơ

11 Trần Thị Như Quỳnh 12/11/2000 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Lý

12 Nguyễn Hoàng Linh 07/01/2001 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Bùi Thị Xuân

13 Đào Thị Kim Kha 12/05/1996 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

số 2 Nhơn Bình

14 Phạm Thị Hoài Linh 08/09/2002 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Phước Mỹ

15 Nguyễn Thị Cẩm Ngân 26/08/1982 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

16 Nguyễn Lê Minh Vân 22/07/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Âu Cơ

17 Lê Thu Nga 09/01/1999 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Bùi Thị Xuân

18 Ngô Thị Hà Ngân 17/08/1988 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hải

19 Trần Thị Mỹ Sửu 16/10/1997 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

20 Đỗ Thụy Hà My 27/08/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hải

b)

1 Trần Đông Nhi 02/12/1998 X
Tây Sơn,Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

2 Hà Thị Hiếu 02/11/1993 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Ngôn ngữ Anh; 

chứng chỉ NVSP

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

Vị trí giáo viên Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Tiếng Anh trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
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TT
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 

nữ

Hộ khẩu thƣờng 

trú

Trình độ chuyên ngành 

đào tạo
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Mã số
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tƣợng ƣu 

tiên

Thi 

Ngoại 

ngữ
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ngữ

THÔNG TIN THÍ SINH
Nguyện 

vọng 2
Họ và tên

3 Hồ Thị Diệu 10/04/1999 X
Tây Sơn,Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Lý

4 Hồ Thị Châu Sa 11/06/1994 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Phước Mỹ

5 Trần Như Bình 20/02/1994 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Ngôn ngữ Anh; 

chứng chỉ NVSP cho GV 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Lý

6 Hồ Lê Ngân 08/04/1999 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Lý

7 Nguyễn Thị Thanh Quà 10/02/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

8 Trần Đoàn Kim Chung 30/10/1999 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Ngôn ngữ Anh; 

chứng chỉ NVSP cho GV 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Lý

9 Nguyễn Thị Thơm 03/08/1994 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

10 Nguyễn Thị Trúc Viên 02/11/1992 X
Tây Sơn,Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Lý

11 Hồ Thị Lan Uyên 01/01/1995 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Lý

12 Lê Nguyễn Gia Phúc 09/08/2001 X
An Nhơn, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

13 Trần Thị Thanh Tuyền 04/06/1994 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Ngôn ngữ Anh; 

chứng chỉ NVSP cho GV 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Phước Mỹ

14 Trần Nữ Huyền Thoại 28/07/2000 X
An Nhơn, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Phước Mỹ

15 Đỗ Thị Bích 25/03/2001 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Phước Mỹ

16 Dương Thị Hồng Nhi 10/12/2001 X Sơn Hòa, Phú Yên
Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

17 Huỳnh Diệu Hân 11/01/1999 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Lý

18 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 25/06/1991 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Lý

c)
Vị trí giáo viên dạy môn Tin học: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Tin học trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Tin học tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
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TT
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 

nữ

Hộ khẩu thƣờng 

trú

Trình độ chuyên ngành 

đào tạo

Chức danh nghề 
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tƣợng ƣu 
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Ngoại 

ngữ

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

THÔNG TIN THÍ SINH
Nguyện 

vọng 2
Họ và tên

1 Trần Thị Trí 02/01/1987 X
Hoài Ân, Bình 

Định
Đại học sư phạm Tin học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GV Tin Trường TH 

Quang Trung

16

1 Ngô Kim Tuyến 24/11/2001 X
Phù Mỹ, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

2 Trần Thị Thúy Hòa 26/06/2001 X
Vân Canh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Bùi Thị Xuân

3 Hồ Thị Thanh Trúc 20/09/2002 X
Hoài Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Phú

4 Đào Thị Thu Hiền 25/01/1999 X
Mang Yang, Gia 

Lai

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Kim Đồng

5 Phạm Thị Hồng Yến 05/08/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội

6 Trần Thị Mỹ Duyên 07/03/1997 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội

7 Hoàng Phương Nhi 06/04/1995 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội

8 Nguyễn Thị Kim Loan 10/08/1990 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Lý

9 Nguyễn Hữu Phước 02/10/1998
Tây Sơn,Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Phước Mỹ

17

a)

1 Trần Thị Lạc 04/11/1998 X
Vân Canh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Dân tộc 

thiểu số

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Âu Cơ

2 Đào Thị Bích Lựu 01/06/1996 X
Vân Canh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

3 Đặng Thị Bích Chi 28/02/1986 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Bùi Thị Xuân

Tiểu học &THCS Nhơn Hải (02 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Tiểu học: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.

Tiểu học Phƣớc Mỹ (04 chỉ tiêu)

Vị trí giáo viên Tiểu học: 02 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc 

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành.
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TT
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 

nữ

Hộ khẩu thƣờng 

trú

Trình độ chuyên ngành 

đào tạo

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số

Đối 

tƣợng ƣu 
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Thi 

Ngoại 

ngữ

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

THÔNG TIN THÍ SINH
Nguyện 

vọng 2
Họ và tên

4 Đinh Thị Biếc 06/11/1991 X
Vân Canh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Dân tộc 

thiểu số

Tiếng 

Anh

5 Nguyễn Thị Vân 09/01/1993 X
Vân Canh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Bùi Thị Xuân

6 Đỗ Ngọc Thống 02/07/1996
Vân Canh, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

7 Huỳnh Thị Mỹ Nhi 03/06/2002 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Âu Cơ

8 Nguyễn Hạnh Quyên 19/08/1996 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học; Đại học sư phạm 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTH Trường TH 

Kim Đồng

9 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 15/10/1996 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hải

10 Phan Thị Thanh Dung 06/06/2000 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Giáo dục Tiểu 

học

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Tiếng 

Anh

GVTH Trường TH 

Nhơn Hội

b)

1 Nguyễn Thị Thanh Trúc 24/10/1996 X
An Nhơn, Bình 

Định

Đại học Ngôn ngữ Anh; 

chứng chỉ NVSP cho 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

2 Trần Hoàng Lam 29/07/1999 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

3 Lâm Thị Hoàng Tuyết 02/12/2000 X
An Nhơn, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Lý

4 Trần Vũ Như Phú 02/09/2001 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Lý

5 Nguyễn Thị Thu Hằng 12/07/1996 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Lý

6 Nguyễn Anh Thư 07/01/1996 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Lý

7 Võ Thị Ánh Nguyệt 22/05/2000 X
Vân Canh, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X 500,000

8 Lê Thị Thục 21/11/1997 X
Vân Canh, Bình 

Định

Đại học Ngôn ngữ Anh; 

chứng chỉ NVSP cho 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

9 Trần Thị Thấm 01/02/1989 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Tiếng Anh; 

chứng chỉ NVSP

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

Vị trí giáo viên Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng cử nhân sƣ phạm Tiếng Anh trở lên. Trƣờng hợp môn học chƣa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm dành cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học theo chƣơng trình do Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
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Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính 

nữ

Hộ khẩu thƣờng 

trú

Trình độ chuyên ngành 

đào tạo

Chức danh nghề 

nghiệp
Mã số

Đối 

tƣợng ƣu 

tiên

Thi 

Ngoại 

ngữ

Miễn thi 

ngoại 

ngữ

THÔNG TIN THÍ SINH
Nguyện 

vọng 2
Họ và tên

10 Trương Thị Lệ Thanh 09/10/1993 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Lý

11 Huỳnh Thị Bích Trinh 02/02/1996 X
Hoài Nhơn, Bình 

Định

Đại học Ngôn ngữ Anh; 

chứng chỉ NVSP cho 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Con 

thương 
X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

12 Nguyễn Thị Quỳnh Nhung 11/07/1999 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Ngôn ngữ Anh; 

chứng chỉ NVSP cho 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

13 Lê Thị Thanh Thi 08/06/1998 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh; Thạc sĩ Lý luận và 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

14 Lê Thị Mỹ 01/03/1991 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Tiếng Anh; 

chứng chỉ NVSP

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Lý

15 Phạm Thị Mai 19/05/1997 X
Hoài Nhơn, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29

Con của người 

hưởng chính 

sách như 
X

16 Trương Thị Lan 22/05/1999 X
Hoài Ân, Bình 

Định

Đại học Ngôn ngữ Anh; 

chứng chỉ NVSP cho 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

17 Ngô Lệ Thùy 07/07/1994 X
Phù Cát, Bình 

Định

Đại học Ngôn ngữ Anh; 

chứng chỉ NVSP cho 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

18 Nguyễn Hoài Nhật Thơ 28/03/2000 X
Tuy Phước, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

19 Dương Kiều Bích Thảo 27/01/1996 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học sư phạm Tiếng 

Anh

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

20 Nguyễn Thị Thanh Tiền 05/06/1998 X
Đông Hòa, Phú 

Yên

Đại học Ngôn ngữ Anh; 

chứng chỉ NVSP

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

21 Cao Võ Tường Vi 20/06/1997 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Đại học Ngôn ngữ Anh; 

chứng chỉ NVSP cho 

Giáo viên Tiểu 

học hạng III
V.07.03.29 X

GVTA Trường TH 

Nhơn Hội

c)

1 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/04/1994 X
Quy Nhơn, Bình 

Định

Cao đẳng Khoa học Thư 

viện

Thư viện viên 

hạng IV
V.10.02.07

Tiếng 

Anh

Danh sách có 217 thí sinh./.

Vị trí nhân viên Thƣ viện: 01 chỉ tiêu; Yêu cầu trình độ có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thƣ viện. Trƣờng hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng 

chỉ bồi dƣỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thƣ viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.
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